Thiền vị trong thơ Đường Tống

 I. SỰ HÌNH THÀNH VẤN ĐỀ THIỀN VỊ TRONG  THƠ ĐƯỜNG, TỐNG :


Thơ Đường, Tống là tinh anh của nền thi ca Trung Quốc.Trong thơ Đường, Tống có thiền vị, khi luận thơ, thì mọi người bàn được nhưng nói về sự cấu thành thiền vị thì lại mơ hồ vu vơ, lại còn có sự giải thích không hợp lý, như Hồ Ứng Lân đời Minh phê bình về thơ của Vương Duy:


“ Ngũ ngôn tứ tuyệt của Lý Bạch tất nhiên là khẩu ngữ của bậc thiên tiên, Hữu Thừa (Vương Duy) thì lại đi vào Thiền Tông.

 Như :


Nhân nhàn quế hoa lạc


Dạ tĩnh xuân sơn không


Nguyệt xuất kinh sơn điểu


Thời minh xuân giản trung.

 
(Người nhàn, hoa quế rụng,


Đêm lặng núi quạnh hiu


Trăng mọc, chim rừng tỉnh 


Khe xuân, thỉnh thoảng kêu)

Hoặc :


Mộc mạt phù dung hoa,


Sơn trung phát hồng ngạc,


Giản hộ tịch vô nhân

Phân phân khai thả lạc.


(Ngọn cây : hoa Phù Dung,


Giữa núi nẩy cuống đỏ,


Quạnh quẽ cổng bên khe


Bời bời rụng và nở.)


Đọc hai bài thơ này bỗng nhiên quên cả thân thế, muôn vọng niệm đều lặng, không ngờ trong thanh luật có được lời  vi diệu này”.



     ( Thi Tẩu, Nội thiên hạ,Tuyệt cú.)

“Hữu Thừa lại đi vào Thiền Tông”, ngữ nghĩa này không được minh xác, đại khái cho rằng thơ của ông ta chịu ảnh hưởng của Thiền Tông. Khảo cứu về cuộc đời của Vương Duy, chúng ta biết mẹ ông ta thờ Thiền sư Đại Chiếu làm thầy, Đại Chiếu chính là thụy hiệu của Phổ Tịch, vốn là đệ tử của Bắc Tông Thần Tú.  Nhưng bản thân Vương Duy lại quy hướng Nam Tông, viết bài minh trên bia của Lục Tổ Huệ Năng. Điều mà Ứng Lân nói hầu như mang ý nghĩa nầy. Đến như hai bài thơ – Điểu Minh Giản và Tân Di Ổ giàu thiền vị, thiền ý cũng là một sự thật không cần phải tranh luận.

Họ Hồ cũng nói : “Khi đọc bài thơ này thì thân thế đều quên, muôn niệm đều lặng, không ngờ trong thanh luật lại có được lời vi diệu này”, tức là đánh giá hai bài thơ này ngang bằng với kinh sách nhà Phật. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở ranh giới phán đoán chủ quan chứ chưa giải thích khách quan, vấn đề Thiền vị trong thi ca không được trình bày và phát huy. Mãi đến Thẩm Đức Tiềm mới chỉ ra được phần lý thú và thiền lý trong thi ca. Trong sách “Thuyết Thi Tối Ngữ ” ông viết :

“Thơ Đỗ Phủ tả về sông núi như có đối đãi, hoa liễu tự vô tư. Chỗ nước sâu cá rất vui thích, chốn rừng rậm chim biết tìm về. Nước chảy tâm bình thản, mây tụ ý thư thả, đều vào chỗ lý thú, Thiệu Tử thì nói : “Chỗ nhất dương bắt đầu động, lúc muôn vật chưa sinh”. Đem lý nói thành thơ. Thơ Vương Hữu Thừa chẳng dùng thiền ngữ, đôi khi được thiền lý. Tô Đông Pha thì nói : “Hai tay muốn bịt cái bình đựng chim sẻ, bốn cành rất sợ rắn trong giếng ! Ngoài lời lại có dư vị chăng ? 

Thẩm Đức Tiềm cho rằng trong thơ có bộ phận ngụ lý cùng thiền vị mà thơ Đỗ Phủ đã nêu lên, là ví dụ chứng minh rằng ngụ lý thành thú (ý vị). Luận về thơ Vương Duy cho rằng có ngụ thiền lý, cho đến thơ Thiệu Ung được cho là lý ngữ, thơ Đông Pha được xem là thiền ngữ. Hiển nhiên là lý thú, thiền lý cao hơn lý ngữ, thiền ngữ. Bàn luận kỹ hơn về những bài thơ của Đông Pha đã nêu  trên đây cũng có ngụ thiền lý, không phải chỉ là dùng thiền ngữ mà thôi. Đáng tiếc là chưa ngụ lý thành thú nên bị Đức Tiềm phản đối.

Như Đông Pha họa bài thơ “Mãnh Trì Hoài Cựu” của Tử Do thì ngụ lý thành thú :

Nhân sinh đáo xứ tri hà tợ ?

Ưng tợ phi hồng đạp tuyết nê,

Nê thượng ngẫu nhiên lưu chỉ trảo,

Hồng phi na phục hứa đông tê (tây).

Lão tăng dĩ tử thành tân tháp.

Hoại bích vô do kiến cựu đề,

Vãng nhật kỳ khu hoàn ký phủ ?

Lộ trường nhân khốn kiển lô tê.

(Kiếp người biết gởi nơi nao !

Cánh hồng bay bổng tuyệt mù tăm hơi

Dấu chân chim nhỏ còn trơ

Giữa nền tuyết trắng lạnh phơi nẻo về.

Sư già tháp mới hồn phiêu

Nét thơ vùi ngủ tường rêu hoang tàn

Ngày qua những bước gập ghềnh 

Người đi mỏi gót, lừa rên, đường dài.

Căn cứ vào phần bổ chú về thơ Đông Pha của Tra Thận Hành, câu “Phi hồng lưu trảo” hoàn toàn là sử dụng thoại đầu của Thiền sư Thiên Y Nghĩa Hoài trong Truyền Đăng Lục :

Nhạn quá trường không,

Ảnh trầm hàn thủy,

Nhạn vô di túc tích chi ý,

Thủy vô lưu ảnh chi tâm,

Nhược năng như thị phương giải dị loại trung hành”.
(Chim nhạn bay trong hư không

Bóng của nó chìm trong nước lạnh

Nhạn không có ý lưu lại dấu vết

Nước không có tâm giữ lấy bóng dáng của nhạn,

Nếu có khả năng như thế mới biết cách hội nhập vào trong các loài khác”

Họ Tra chỉ ra rằng bốn câu đầu trong bài thơ trên của Đông Pha là thầm sử dụng ngữ nghĩa của ngài Thiên Y. Chỗ chẳng đồng là : Nghĩa trong thoại đầu của Thiên Y Hoài là ngụ thiền lý “Một con đường hướng thượng”, còn Đông Pha lại nói là hiển bày sự lý đời người tụ tán vô thường, tuy đã ngụ lý thành thú nhưng chưa hạ thấp xuống Lý ngữ. Ở trong thơ Đường Tống có rất nhiều trường hợp lời nói hàm chứa sự lý và thiền lý rất dễ nhận ra, chẳng đợi kể lể rườm rà.

Còn như những điều mà “Từ Nhi Am Thi Thoại” nêu ra mới có liên hệ đến vấn đề thiền vị trong thơ :

Đời Đường người ta có câu đối :

“Nha phiên phong diệp tịch dương động,

Lộ lập lô hoa thu thủy minh”

(Quạ đảo lá cây phong, nắng chiều dao động,

Cò đứng trong hoa lau, nước ao thu chiếu sáng)

Mọi người chỉ biết cái hay của nó mà chẳng biết vì sao hay. Tôi nói : “Đây là Vương Ma Cật : Nhà Đông nước chảy vào nhà hàng xóm phía tây. Luận đến “Quạ đảo lá cây phong” mà cái bị dao động lại là ánh nắng chiều, “Cò đứng trong hoa lau”mà cái chiếu sáng lại là nước ao thu, quả là đạt đến chỗ tam-muội của nhà thiền ”.

Họ Từ còn nhận định thêm : “Quạ đảo lá cây phong, nắng chiều dao động, cò đứng trong hoa lau, nước ao thu chiếu sáng.” Căn cứ vào ngữ cảnh của hai câu này nhằm tả cảnh bị thấy trước mắt, lời nói này hàm chứa hình nhi thượng của thiền ; phải công nhận là nó đạt đến chỗ tam muội của thiền”. Còn như thế nào là “Đạt đến chỗ tam muội của thiền” thì không giải thích thêm nữa, khiến cho ông ta với Hồ Ứng Lân phê bình thơ Vương Duy như là cùng đúc một khuôn, vì lẽ người trước đối với thiền vị trong thơ đều cho rằng không thể nói toạc ra được.

 Trong Dã Hồng Thi, Hoàng Tử Vân viết :

“Thơ có thiền lý, không thể nói toạc ra, những gì gởi gắm trong đó, người học hỏi phải tự lãnh ngộ, một khi ngọn bút thành lời không phải xác nhận thì phủ nhận, thơ có thể chú thích chứ không thể giải thích là ở chỗ nầy ”.
Cảnh giới tối cao của thiền ngộ cố nhiên là có mối lo của “Một khi ngọn bút thành lời không phải xác nhận thì phủ nhận”, nhưng thiền lý thì bao gồm cả cái chẳng phải không thể nói. Những điều mà lịch sử truyền thừa của Thiền Tông và ngữ lục của các Tổ sư thiền ghi chép phần lớn là phân tích thiền lý, thế nên thiền vị trong thơ cố nhiên có chờ đợi sự lãnh ngộ song cũng có chỗ giải thích được. Còn như đem những chỗ có thể hiểu  mà không hiểu nổi trong thơ cho là diệu cảnh thiền vị, đó là lời nói lừa dối người.

Trinh Nhất Trai Thi Thuyết của Lý Trọng Hoa ghi :

Nếu cho chỗ có thể hiểu mà không hiểu nổi là diệu cảnh trong thơ thì đều là lời nói gây ảnh hưởng làm mê hoặc người. Luận về thơ, nói về tình chẳng nói về lý. Nơi tình thì lý ở trong ấy, cũng như thể ẩn nơi dụng mà thôi. Cho nên thơ mà đến chỗ ảo diệu thì dù có ngôn từ cũng chưa từng phơi bày ra hết, về tình cảm thì bừng bừng sôi nổi khiến cho người nào khéo nói sẽ thay ta mà chỉ bày, không điều gì chẳng êm tai làm cho người ta mặt mày thư giãn. Nếu cứ mơ hồ thì làm sao có diệu cảnh, và cũng làm sao đạt được thơ ?

Lời thơ phát ra không phải là chuyên chỉ thiền vị, song thiền vị trong thơ không phải là ảnh hưởng lờ mờ của chỗ “có thể hiểu mà chẳng hiểu nổi”, mà là có ý cảnh cao diệu của chỗ “chẳng thể hiểu mà hiểu được”, nên phải đào sâu tìm tòi, thử làm sáng được những điều người trước chưa sáng. Vậy luận bàn về thơ là giúp làm sáng tỏ cho thơ, vì thế phải nhờ bậc uyên bác giúp cho ý kiến.

 II. SỰ HỢP LƯU GIỮA THIỀN VÀ THƠ :


Triều Đường là thời đại hoàng kim của thiền, đến đời Tống vẫn còn phát triển rộng rãi. Triều Đường cũng là triều đại hoàng kim của thơ, đến đời Tống vẫn còn kế thừa chuyển biến và hưng thịnh. Thiền là tôn giáo, thơ là văn học, mỗi cái có một lãnh vực, nhưng cuối cùng thì ngoài chỗ khác biệt nhau chúng lại chảy chung một dòng như nước với sữa hòa hợp, thật ra có nguyên nhân và quá trình diễn biến như sau :

1. Lược sử Thiền Tông :

 Tương truyền Đức Phật Thích-ca trên hội Linh Sơn giơ cành hoa dạy chúng. Cả hội đều im lặng, chỉ có ngài Đại Ca-diếp rạng mặt mĩm cười. Đức Phật nói : “Ta có kho tàng trí tuệ là diệu tâm thanh tịnh; thể của nó thì vô tướng, dụng của nó thì vi diệu. Nay ta giao phó cho ngươi, ngươi nên khéo gìn giữ, chớ để mất mát”. Đây chính là khởi nguyên truyền tâm của Thiền Tông. Sau đó Tổ Tổ truyền nhau, đến đời ngài Đạt-ma truyền pháp. Sự truyền thừa trải qua các vị : Huệ Khả, Tăng Xán, Đạo Tín, Hoằng Nhẫn, rồi truyền đến Lục Tổ Huệ Năng, từ đây tông phong phát triển, truyền bá khắp nơi. Sau đó lập ra 5 tông : Lâm Tế, Tào Động, Vân Môn, Qui Ngưỡng, Pháp Nhãn,. Đến cuối đời Tống, tông Lâm Tế lại phân ra 2 phái : Hoàng Long và Dương Kỳ, bao phen giữ lấy địa vị đứng đầu các tông, trở thành dòng chính của Phật giáo Trung Quốc, gọi giáo pháp là Giáo môn, Thiền tông là Tông môn.

2. Sự khác biệt giữa Thiền và Thơ : 

Thiền và thơ chẳng những không có sự liên hệ đồng dòng chung nhánh mà còn khác nhau rất nhiều. Theo chỗ phát sinh của thơ, trước khi Thiền Tông có mặt thì thơ đã thịnh hành. Xét về phạm vi thì Thiền thuộc tôn giáo còn thơ là văn học. Xét về nội dung thì chỗ mà Thiền nhắm đến là chứng ngộ chơn như pháp tánh, trình bày và phát huy sự lý ; còn thơ dùng để bày tỏ tính tình con người, biểu đạt sự hứng khởi sự vật. Xét về tác dụng thì mục đích của Thiền là thành Phật làm Tổ, tự độ độ người; còn thơ làm cho vui vẻ tánh tình bổ ích cho nhân tâm thế đạo. Xét về cảm thụ thì Thiền chỉ có thể tự tri, chẳng thể nói với người, như câu “Thiếu niên nhất đoạn phong lưu sự, chỉ hứa giai nhân độc tự tri” (Cái chuyện phong lưu thời trai trẻ, chỉ có giai nhân mới hiểu chàng), còn thi nhân không chỉ dùng tiêu khiển mà còn để dạy người cảm hóa người, chỗ khác nhau là như vậy.

 3. Khả năng dung hợp giữa thiền và thơ :

Thơ vốn nói về tình mà cũng có thể tải đạo. Thiền tuy thuộc tôn giáo nhưng chỗ tham cứu lại là vấn đề thuộc triết học như : Tự tánh, Đại toàn, Bản thể. Đó chính là phần Hình nhi thượng học và Thiền vốn là để hiển dương phần nầy.


Như Đàm Nghệ Lục ghi : “Chẳng nói lý vu vơ mà thuật lại trạng thái sự vật để sáng tỏ lý. Chẳng nói đạo suông mà tả phương tiện tải đạo. Nêu lên phần hình nhi hạ để làm sáng tỏ phần hình nhi thượng, khiến cho từ chỗ mênh mông không hình tượng, mượn vật để khởi hứng, từ chỗ lờ mờ không có ta, lần theo dấu vết mà như thấy được”. 

Cho nên trong bài Cấu thi, Vương Duy viết : “Đi đến nơi xa xôi hẻo lánh, ngồi xem lúc mây đùn lên” Nghĩa là tùy theo cảnh ngộ đều là đạo, đạo không nơi nào mà chẳng có, hễ tiếp xúc đến đều có thể ngộ, vì thế ở nơi bản chất của thơ có thể hàm chứa đạo lý, nhất là “Tự tánh”, “Đại toàn” mà Thiền Tông tham cứu, về mặt nhận thức luận, cố nhiên là do suy nghĩ mà có và cuối cùng đến chỗ “ đường tâm dứt tuyệt” – tức vượt qua cảnh giới của suy nghĩ và hiểu biết mà âm thầm khế hội chân lý. Ở tình huống “đường tâm dứt tuyệt này”, lúc đó thiền sư muốn đem những gì có thể cảm giác để tỏ bày cái chẳng thể cảm giác, chẳng thể nghĩ bàn, ngoài việc nhướng mày, giơ tay, các ngài sử dụng thi ca làm phương thức biểu hiện tốt nhất, đặc biệt là ứng dụng thể thơ tỷ hứng rất nhiều. Vì xét về phần mà thơ muốn biểu đạt thì “Điều nói ra được thì có hạn mà ý lại vô cùng”, “Đại toàn”; xét về thơ có phần tỉnh lược mà chưa biểu đạt thì “Bất trước nhất tự, tận đắc phong lưu” (Một chữ chẳng câu nệ mới tỏ hết tài năng) có thể không đụng đến “Tự tánh”, “Đại toàn”. Chẳng phủ nhận chẳng xác nhận, nói mà không nói, cảnh thiền ý thơ dung hợp cả hai, như ở chương Tân Tri Ngôn Luận thi trong sách Trinh Nguyên Lục Thư có ghi :

Nói đến thơ đạo ắt có chỗ biểu hiện, ý tứ của thơ, chẳng dừng ở những điều thơ nói. Điều mà thơ muốn mọi người lãnh hội được chẳng phải là điều thơ nói mà là những điều thơ chưa nói ra, đây là chỗ nói “Siêu dĩ tượng ngoại” (Vượt ra ngoài hình tượng)

 




Thi phẩm.

 Xét về những điều chưa nói thì đây là “Lời nói có hạn mà ý lại vô cùng” (Thương Lãng Thi Thoại), nói đến thơ đạo, chẳng những khiến mọi người cảm nhận điều đã biểu hiện mà còn là ý nghĩa được cá quên nơm, được ý quên lời nữa. 


Đoạn văn này trên căn bản giải thích về nguyên nhân dung hợp giữa đạo và thơ. Nhà thiền còn cho rằng “Gom góp tất cả lời nói làm thành một câu, vò cả đại thiên thế giới trở thành một hạt bụi” để dung hợp đạo và thơ một cách đầy đủ, vì vậy mà thơ và thiền dung hợp nhau.

4. Quá trình dung hợp giữa thiền và thơ :


Sự dung hợp giữa thiền và thơ, đầu tiên là nhà thiền dẫn thơ ngụ thiền “Thân tợ Bồ-đề thọ” của Thần Tú_và “Bồ-đề bổn vô thọ” của Huệ Năng được truyền bá rộng rãi trong thiên hạ, gây nên biết bao sóng gió.

 Nhân vì chủ trương “Bất lập văn tự” của Thiền Tông, một là chẳng thể nói, hai là chẳng dám nói, vì lẽ sau khi ngộ, thấu suốt tự tánh, khế hợp bản thể ngoài nó không gì lớn bằng, trong nó không gì nhỏ bằng, nói giống như một vật thì chẳng đúng, cho nên chẳng thể nói. Nếu muốn nói về nó thì trí lự sinh, vọng niệm khởi, sinh ra thế đối lập về chủ khách năng sở, do đó trên hội Linh Sơn khi được hỏi thế nào là cảnh giới chí thượng ? Thế Tôn chỉ đáp : Chẳng thể nói, chẳng thể nói, chỉ giơ hoa mỉm cười mà thôi ! Vì sao chẳng dám nói ? Bởi bản thể vốn không thể mô tả, nếu gượng nói thì tâm niệm vọng động, tâm phân biệt khởi, dễ mất đi cảnh giới sở ngộ, có người cho rằng sau khi ngộ cũng nguy hiểm như lúc mê ?


“Gương vỡ chẳng phản chiếu được hình, hoa rụng khó còn ở trên cành” Nhưng vì để độ người, đôi khi không thể không nói liền dùng điệu múa, lời thơ để nói ra đây, là nói mà không nói, không nói mà nói,“Lời nói đầy tai thiên hạ nhưng không có miệng để nói”.

 Kế đó là nhà thơ đem thiền vào trong thi ca, bởi các văn sĩ thi nhân đời Đường Tống tham thiền thành phong trào, lấy nó làm sở đắc sở tri, đưa nó vào trong thơ. Thi nhân đời Đường Tống phần lớn hay viết về chỗ áo diệu của thiền cảnh, chỗ thích thú về thiền lý. Được sự trợ giúp của thiền, nhà thơ có cái nhìn sâu rộng về nội dung của thơ, đề cao ý cảnh của thơ, làm tăng thêm phương pháp biểu hiện trong thơ. Vương Duy là một trong những trường hợp nổi bật hơn cả. Sau đó người ta dẫn dụng thiền lý để nói về thi lý, như Thi Thức của Kiểu Nhiên, Thi Phẩm của Tư Không Đồ cùng với Thương Lãng Thi Thoại đều chung nhận định : “Con linh dương treo sừng không để lộ dấu vết cho nên chỗ khéo của nó biến đổi vô cùng, không thể nắm bắt được, như âm thanh trong hư không, như vẻ đẹp ở trong tướng mạo, như trăng trong nước, như bóng trong gương” đều là mượn thiền lý để dụ thi lý, đem thiền học để luận về thi học.

 Tóm lại, vào thời cực thịnh của thơ, thiền nhân dùng thơ tả thiền; sau khi thiền phong hưng thịnh, thi gia mới đem thiền vào thơ, dung hợp thiền lý với thi luận ánh sáng chiếu rọi lẫn nhau và luôn luôn trong hoàn cảnh “Thơ là chiếc áo gấm thêu hoa của thiền khách, thiền là chiếc dao gọt ngọc của thi gia”. 
 III. SỰ CẤU THÀNH THIỀN VỊ TRONG THƠ ĐƯỜNG TỐNG :


Việc chọn lựa và bình luận về thiền vị trong thơ rất khó, bởi vì trong thơ không có thiền ngữ mà có thiền vị, hàm chứa thiền lý mà không có dấu vết, luôn luôn có thể cảm nhận ra ngay chứ không thể giải thích. Vả lại mỗi người một ý, khó có một quy chuẩn nhất định, xin chia làm ba loại để nghiên cứu, bàn luận như sau :

1. Thiên thú thi và Thiền thú thi (Thơ có ý vị thiên nhiên và thơ có ý vị Thiền) :

 
Có lần Văn Chính Công phỏng theo lối thơ cổ cận thể để lập ra một loại thần cơ và giải thích ý nghĩa thần cơ : “Cơ là vô tâm mà gặp gỡ, là ngẫu nhiên mà tiếp xúc”. Thời gần đây, có Thẩm Bành Linh bàn luận minh bạch về ý này :


Thần là sự kết hợp giữa công sức con người với thiên cơ, như thầy bói thì có lời nói, như trong sử của Tả truyện thì có đồng dao, trong sách Phật thì có lời kệ, nghĩa của nó ở trong vòng có thể hiểu được mà chẳng thể hiểu nổi. Người xưa có khi mượn lời văn để gởi ý châm biếm, như  của Nguyễn Tự Tông, vì thế làm ra thần ngữ để loạn lời kia, người đời Đường như chỗ phóng khoáng của Lý Thái Bạch, nét thanh nhã của Đỗ Thiếu Lăng, vẻ nhàn hạ của Long Tiêu, cấu tứ ly kỳ của Hương Cốc (Lý Hạ) và nhạc phủ của Nguyên Chẩn, Bạch Cư Dị, Trương Tịch, Vương Xương Linh cũng thường đạt đến chỗ tài hoa hơn người. Thơ của các danh gia đời Tống cũng đều đạt đến chỗ cực kỳ khéo léo và có thể khiến người ta lẫn lộn rằng do thợ trời làm ra giống như đường bít lối mà gió mây vẫn thông, bởi vì có thể cùng với ngôn cơ, ngôn thần mà khả năng của thơ thật tuyệt vời.

      Di Viên Thi Thoại, Đông Bắc Tùng San số 2.

Họ Thẩm luận về thần cơ, trong thơ vốn có một cách thức này, nhưng thần đến cơ đến, vô tâm mà gặp nó, ngẫu nhiên mà chạm nhằm nó, có cái gì hơn được công án ngữ lục của thiền sư, câu chẳng dừng ý, dụng chẳng dừng cơ, lời nói linh hoạt đâu? Như Động Sơn Lương Giới qua suối thấy bóng mình, Hương Nghiêm Trí Nhàn ném mảnh ngói vào thân tre, Linh Vân nhìn thấy hoa đào mà ngộ đạo, những kiểu như thế không thể không kể ra vài trường hợp:

  1.   和 子 由 渑 池 懷 舊

人 生 到 處 知 何 似？

 
應 似 飛 鴻 踏 雪 泥，

            泥 上 偶 然 留 指 爪，


鴻 飛 那 復 計 東 西。


老 僧 已 死 成 新 塔，


壞 壁 無 由 見 舊 題，


往 日 崎 嶇 還 記 否？


路 長 人 困 蹇 驢 嘶。




      蘇東坡

Phiên âm :


   Họa Tử Do1 Mãnh Trì2 hoài cựu


Nhân sinh đáo xứ tri hà tợ ?


Ưng tợ phi hồng đạp tuyết nê,


Nê thượng ngẫu nhiên lưu chỉ trảo,


Hồng phi na phục kế đông tây.


Lão tăng dĩ tử thành tân tháp,


Hoại bích vô do kiến cựu đề,


Vãng nhật kỳ khu hoàn ký phủ ?


Lộ trường nhân khốn kiển lô tê.



 
          Tô Đông Pha3 
Dịch xuôi :

Biết gởi cuộc đời của người ta vào chốn nào?

Cần giống như con chim hồng đạp chân trên tuyết

Dấu chân của nó tình cờ lưu lại trên tuyết

Còn nó thì bay bổng mất cả tăm hơi,

Ông sư già đã chết, tháp vừa mới xây,

Bức tường đổ nát không biết từ đâu để thấy lời ghi cũ,

Nỗi gian lao trong những ngày đã qua có còn ghi lại hay không ?

Trên đường dài, người nhọc nhằn, lừa đi cà nhắc và cất tiếng hí.

Dịch thơ :


Kiếp người biết gởi nơi nao ?


Cánh hồng bay bổng tuyệt mù tăm hơi,


Dấu chân chim nhỏ còn trơ


Giữa nền tuyết trắng lạnh phơi nẻo về.


Sư già tháp mới hồn phiêu,


Nét thơ vùi ngủ tường rêu hoang tàn,


Ngày qua những bước gập ghềnh,


Người đi mỏi gót, lừa rên, đường dài.




                  Tuệ Đăng dịch

Chú thích:

1. Tử Do : Tức Tô Triệt, em của Tô Đông Pha, hiệu Dĩnh Tân Di Lão, người My Sơn (nay thuộc Tứ Xuyên) Trung Quốc.Lần lượt làm quan Hữu tư giám, Trung thư xa nhân, Hộ bộ thị lang, Hàn lâm học sĩ Tri chế cáo, Ngự sử trung thừa. Ong có yết kiến thiền sư Thượng Lam Thuận được tỉnh ngộ, thường giao du với tăng nhân. Ông là nhân vật trọng yếu của phái Thục học, chủ trương Tam giáo hợp nhất.Tác phẩm : Loan Thành tập, Lão Tử Giải.

2. Mãnh Trì : tên huyện ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

   2 . 切 忌 從 他 覓 ，

迢 迢 與 我  疏。

我 今 獨 自 往 ，

處 處 得 逢  渠。

渠 今 正 是 我 ，

我 今 不  是 渠。

應 須 恁  麼 會，

方 得 契  如 如。


  洞 山良 价 

Phiên âm :


  Thiết kỵ tùng tha mịch,


  Điều điều dữ ngã sơ.


  Ngã kim độc tự vãng,


  Xứ xứ đắc phùng cừ.


  Cừ kim chính thị ngã,


  Ngã kim bất thị cừ.


  Ưng tu nhậm ma hội,


  Phương đắc khế như như.



    Động Sơn Lương Giới.

Dịch xuôi :

( Việc tham thiền ngộ đạo) kỵ nhất là tìm nơi người khác.

(Nếu) càng tìm bên ngoài thì càng cách xa ta.

Nay ta tự đi một mình (không nương tựa vào bất cứ ai khác)

ở mọi nơi đều gặp được va (tự tánh)

Va nay chính là ta.

Ta nay chẳng phải va.  (vì xác thân của ta là cái duyên hạn chế giữa ta và va – đạo.)

Dịch thơ :


Rất kỵ tìm nơi khác,


Càng tìm càng xa ta,


Nay ta tự riêng bước,


Chốn chốn đều gặp va.


Va nay chính là ta,


Ta nay chẳng phải va.


Cần phải như thế hội,


Mới khế hợp Như như.

        3.   灉湖山寺 


空 山 寂 歷 道 心 生，


虛 谷 迢 遙 野 鳥 聲。


禪 室 從 來 塵 外 賞，


香 台 豈 是 世 中 情。


雲 間 東 岭 千 尋 出，


樹 里 南 湖 一 片 明。


若 使 巢 由 知 此 意，


不 將 籮 薜 易 簪 纓。




        張 說

Phiên âm :
Ung Hồ Sơn Tự 


Không sơn tịch lịch đạo tâm sinh,


Hư cốc điều dao dã điểu thinh.


Thiền thất tùng lai trần ngoại thưởng,


Hương đài khởi thị thế trung tình.


Vân gian Đông lãnh thiên tầm xuất,


Thọ lý Nam hồ nhất phiến minh.


Nhược sử Sào Do* tri thử ý,


Bất tương la bệ dịch trâm anh.




Trương Duyệt

Dịch xuôi :
Chùa ở núi Ung Hồ.

Trong núi trơ vơ vắng vẻ dễ phát sinh đạo tâm,

Ở hang trống, tiếng chim rừng vang ca.

Nhà thiền xưa nay được ngắm (xem như là) ngoài cõi bụi hồng,

Đài Phật há là cái tình trong cõi tục.

Giữa mây, núi Đông giăng ra ngàn lớp,

Trong đám cây, hồ Nam sáng lên một mảnh.

Ví khiến cùng chung một ý với Sào Phủ, Hứa Do

Thì chẳng đem áo cỏ la bệ đổi lấy trâm anh

Dịch thơ :


Non cao thanh vắng đạo tâm sinh,


Hang sâu văng vẳng tiếng chim rừng.


Thiền thất xưa nay trần nào đến,


Đài hương há phải chỗ thế tình.


Đông lãnh mây giăng ngàn lớp núi,


Nam hồ cây rợp sáng một khoanh.


Ví thử Sào Do cùng ý ấy,


Chẳng đem áo cỏ đổi trâm anh.


Chú thích:

Sào Do : Sào Phủ và Hứa Do, hai ẩn sĩ thời thượng cổ. Vua Nghiêu nghe tiếng Sào Phủ, mời đến đến nhường thiên hạ cho, ông không nhận, lui về núi Cơ Sơn.

Hứa Do : người Hoè Lý đất Dương Thành, ở ẩn trong chầm Bái Trạch. Vua Nghiêu nghe tiếng ông là người giỏi, nhường thiên hạ cho, ông cũng từ chối, lui về ở phía nam sông Dĩnh, dưới chân Cơ Sơn, kết bạn cùng Sào Phủ.

*

Lý Cao tặng Thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm:

    4. 練 得 身 形 似 鶴 形，


千 株 松 下 兩 函 經。


我 來 問 道 無 餘 說，


雲 在青 宵 水  在 瓶。

     *


選 得 幽 居 合 野 情，


終 年 無 送 亦 無 迎。


有 時 直 上 孤  峰 頂，


月下 披 雲 嘯  一  聲 。

Phiên âm :


Luyện đắc thân hình tợ hạc hình,


Thiên chu tùng hạ lưỡng hàm kinh.


Ngã lai vấn đạo vô dư thuyết,


Vân tại thanh tiêu thủy tại hình.




*


Tuyển đắc u cư hiệp dã tình,


Chung niên vô tống diệc vô nghinh.


Hữu thời trực thướng cô phong đảnh,


Nguyệt hạ phi vân khiếu nhất thinh.




Đường Thi Kỷ Sự, quyển 35.



          Truyền Đăng Lục, quyển 14.

Dịch xuôi :

Luyện được thân hình nhẹ tợ chim hạc,

Dưới ngàn gốc có để hai rương kinh sách,

Tôn đến hỏi đạo, sư không có nói gì khác mà chỉ đáp rằng : “Mây ở trên trời, nước ở trong bình”.

Chọn được chỗ u nhã để ở là hợp với tâm hồn chất phác quê mùa,

Suốt năm không đưa tiển ai cũng không nghênh đón ai.

Có khi leo lên đỉnh núi trơ trọi,

Trông thấy mây bay để lộ ra vầng trăng liền hét lên một tiếng rõ dài.

Dịch thơ :


Luyện được thân hình giống hạc hình,


Dưới tùng ngàn gốc hai hòm kinh.


Ta tìm hỏi đạo không lời khác,


Mây ở trời xanh, nước trong bình.




*


Chọn nơi thanh vắng sẵn cao hoài,


Đi về thăm viếng mặc cho ai.


Có khi trèo thẳng lên đỉnh núi,
Mây tan trăng hiện tiếng hét dài
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